
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC  

VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG 
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng) 

  

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI (01 TTHC) 

 

Ký bởi: 
Nông 
Quốc 

 

TT Mã số Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 2.001576 Công nhận 

tiến bộ kỹ 

thuật 

23 ngày 

làm việc 

Trung  tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công cấp 

tỉnh, cấp xã 

- Trực tiếp 

- Dịch vụ bưu 

chính công 

ích. 

- Qua dịch vụ 

công trực 

tuyến toàn 

trình 

Không - Thông tư số 04/2018/TT- 

BNNPTNT ngày 

03/5/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định 

tiêu chí, trình tự, thủ tục 

công nhận tiến bộ kỹ thuật 

trong nông nghiệp; 

- Thông tư số 22/2026/TT- 

BNNMT ngày 19/5/2026 

của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường sửa đổi, bổ 

sung các quy định về phân 

cấp, cắt giảm, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường. 

- Cục quản lý chuyên 

ngành trực thuộc Bộ 

Nông nghiệp và Môi 

trường (đối với tiến 

bộ tiến bộ kỹ thuật 

áp dụng trên địa bàn 

từ 02 tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung 

ương trở lên); 

- Cơ quan chuyên 

môn được Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh giao giải quyết 

thủ tục hành chính 

công nhận tiến bộ kỹ 

thuật (đối với tiến bộ 

kỹ thuật áp dụng trên 

địa bàn 01 tỉnh). 
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II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH BỊ BÃI BỎ (01 TTHC) 
 

TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục 
hành chính 

Quyết định công bố 
danh mục TTHC 

Căn cứ pháp lý bãi bỏ Ghi chú 

1 1.009478 Đăng ký công bố hợp 

quy đối với các sản 

phẩm, hàng hóa sản 

xuất trong nước được 

quản lý bởi các quy 

chuẩn kỹ thuật quốc 

gia do Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường 

ban hành 

Quyết định số 747/QĐ-UNBD ngày 

04 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về 

việc công bố danh mục thủ tục hành 

chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực 

khoa học và công nghệ, nông nghiệp 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao 

Bằng, UBND cấp huyện, UBND cấp 

xã tỉnh Cao Bằng 

-Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN 

ngày 09 tháng 4 năm 2026 Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định về công bố hợp chuẩn, 

công bố hợp quy và phương thức 

đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật; 

- Quyết định số 1897/QĐ-BNNMT 

ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường về việc công bố thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực khoa 

học và công nghệ thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường 

 

 
 

- Tổng số danh mục TTHC công bố: 02 TTHC 

Trong đó: Cấp tỉnh 02 TTHC 

+ Tổng số danh mục TTHC công bố mới 01 TTHC 

+ Tổng số danh mục TTHC bị bãi bỏ 01 TTHC 
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